
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

6,978,290

7/1/2024 MTQ có số GD 03744484545 ủng hộ KTX 200,000           7,178,290

7/2/2024 Tiền bán cơm ngày 02/07/2024 (119p) 238,000           7,416,290

7/2/2024 Chi phí ngày 02/07/2024 1,710,000        5,706,290

7/4/2024 Nhóm Hand CMTX T7 500,000           6,206,290

7/4/2024 Tiền bán cơm ngày 04/07/2024 (127p) 254,000           6,460,290

7/4/2024 Chi phí ngày 04/07/2024 1,080,000        5,380,290

7/5/2024 MTQ có số GD 111311.050724.091005 ủng hộ KTX 50,000             5,430,290

7/5/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T7 3,000,000        8,430,290

7/6/2024 Tiền bán cơm ngày 06/07/2024 (112p) 224,000           8,654,290

7/6/2024 Chi phí ngày 06/07/2024 1,200,000        7,454,290

7/8/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 500,000           7,954,290

7/9/2024 Tiền bán cơm ngày 09/07/2024 (124p) 248,000           8,202,290

7/9/2024 Chi phí ngày 09/07/2024 1,480,000        6,722,290

7/11/2024 MTQ ẩn danh CMTX T7 1,500,000        8,222,290

7/11/2024 Tiền bán cơm ngày 11/07/2024 (129p) 258,000           8,480,290

7/11/2024 Chi phí ngày 11/07/2024 2,476,000        6,004,290

7/12/2024 Chị Chau Phuong Uyen ủng hộ KTX 300,000           6,304,290

7/13/2024 Tiền bán cơm ngày 13/07/2024 (108p) 216,000           6,520,290

7/13/2024 Chi phí ngày 13/07/2024 1,400,000        5,120,290

7/16/2024 Tiền bán cơm ngày 16/07/2024 (117p) 234,000           5,354,290

7/16/2024 Chi phí ngày 16/07/2024 2,515,000        2,839,290

7/18/2024 Tiền bán cơm ngày 18/07/2024 (130p) 260,000           3,099,290

7/18/2024 Chi phí ngày 18/07/2024 1,827,000        1,272,290

7/20/2024 Tiền bán cơm ngày 20/07/2024 (114p) 228,000           1,500,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 07.2024

Số dư quỹ đầu tháng 07/2024



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

7/20/2024 Chi phí ngày 20/07/2024 1,110,000        390,290

7/23/2024 Tiền bán cơm ngày 23/07/2024 (122p) 244,000           634,290

7/23/2024 Chi phí ngày 23/07/2024 1,675,000        -1,040,710

7/25/2024 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000      28,959,290

7/25/2024 Tiền bán cơm ngày 25/07/2024 (131p) 262,000           29,221,290

7/25/2024 Chi phí ngày 25/07/2024 640,000           28,581,290

7/27/2024 Tiền bán cơm ngày 27/07/2024 (116p) 232,000           28,813,290

7/27/2024 Chi phí ngày 27/07/2024 965,000           27,848,290

7/30/2024 Chị Nguyen Ngoc Anh ủng hộ KTX 200,000           28,048,290

7/30/2024 Tiền bán cơm ngày 30/07/2024 (128p) 256,000           28,304,290

7/30/2024 Chi phí ngày 30/07/2024 1,625,000        26,679,290

7/30/2024 Chi phí lương tháng 7/2024 8,000,000        18,679,290

39,404,000      27,703,000      18,679,290

Thu Chi Tồn

6,978,290

750,000           7,728,290

5,500,000        13,228,290

3,154,000        16,382,290

30,000,000      46,382,290

Tổng chi phí trong tháng 27,703,000 18,679,290

39,404,000      27,703,000 18,679,290

Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

7/2/2024 thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

thịt xay 2                      100,000           200,000           

CMTX

Tiền bán cơm (1,577 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 07/2024

CHI TIẾT CHI PHÍ

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 07/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 07/2024



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

7/2/2024 dưa leo 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

ớt 30,000             

bầu 10                    70,000             

chuối 10                    50,000             

1,710,000

7/4/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

mướp 10                    70,000             

bí đao 10                    80,000             

xả + tỏi + hành + ớt xay 40,000             

chuối 50,000             

1,080,000

7/6/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

dưa leo 10                    80,000             

su su 10                    80,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,200,000

7/9/2024 thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

trứng gà 100                  250,000           

bắp cải 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

bầu 10                    70,000             

chuối 10                    50,000             

1,480,000

7/11/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

gas 1,436,000        

bầu 10                    70,000             

dưa leo 10                    80,000             

7/11/2024 chuối 50,000             

2,476,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

7/13/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

mướp 10                    70,000             

bí đao 10                    70,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,400,000

7/16/2024 Thịt heo 12                    100,000           1,200,000        

Thịt xay 2                      100,000           200,000           

Giấy ăn 2                      105,000           210,000           

Bọc 5                      200,000           

Ớt + hành lá 60,000             

Dưa kiệu 5                      80,000             400,000           

Bắp cải 15                    105,000           

Bí đao 10                    70,000             

Dưa hấu 10                    70,000             

2,515,000

7/18/2024 Thịt gà 15                    60,000             900,000           

Sả + ớt 10,000             

Bầu 10                    7,000               70,000             

Tiền điện 559,000           

Tiền nước 218,000           

Dưa hấu 10                    7,000               70,000             

1,827,000

7/20/2024 Thịt vịt 14                    70,000             980,000           

Gừng 10,000             

Bí đao 10                    7,000               70,000             

Chuối 50,000             

1,110,000

7/23/2024 Thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

Trứng vịt 100                  2,500               250,000           

Thịt xay 2                      100,000           200,000           

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

7/23/2024 Bắp cải 10                    7,000               70,000             

Su su 10                    8,000               80,000             

Hành lá 25,000             

Chuối 50,000             

1,675,000

7/25/2024 Thịt heo 2                      100,000           200,000           

Trứng 100                  2,500               250,000           

Dưa leo 20                    7,000               140,000           

Chuối 50,000             

640,000

7/27/2024 Thịt gà 15                    60,000             900,000           

Chuối 50,000             

Sả + ớt 15,000             

965,000

7/30/2024 Thịt heo 12                    100,000           1,200,000        

Hành 25,000             

Bắp cải 10                    7,000               70,000             

Bí đao 20                    7,000               140,000           

Chổi 4                      120,000           

Dưa hấu 10                    70,000             

1,625,000

7/30/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        

8,000,000
27,703,000      

CHI LƯƠNG
Chi lương tháng 07/2024

Tổng
TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng


